THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2017


I. Cờ thi đua Tổng Liên đoàn: 17 tập thể

- Cờ toàn diện: 16
1. CĐ Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam - CTCP

2. CĐ Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4-CTCP

3. CĐ Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT

4. CĐCS Công ty TNHH một thành viên KTTL Dầu Tiếng - Phước Hoà

5. CĐCS Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

6. CĐCS Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1

7. CĐCS Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

8. CĐCS Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp

9. CĐCS Công ty CP Lương thực TP Safoco - Công đoàn TCT Lương thực miền Nam

10. CĐCS Công ty CP Kỹ nghệ lạnh - CĐ TCT Thuỷ sản Việt Nam-CTCP

11. CĐCS Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu - CĐ TCT Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

12. CĐCS Công ty LD sản xuất, chế biến và XK Gạo - CĐ TCT Lương thực miền Bắc

13. CĐCS Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - CĐ Viện Khoa học Nông nghiệp VN

14. CĐCS Công ty TNHH MTV Cà phê 49 - CĐ TCT Cà phê Việt Nam

15. Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

16. CĐ Tổng công ty Mía đường I


- Cờ thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà": 01
CĐ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi.

II. Bằng khen Tổng Liên đoàn:


* Tập thể: 12
	TT
	Đơn vị
	Cấp trên Quản lý

	1
	CĐCS Công ty TNHH MTV Cà phê IaGrai 
	Công đoàn TCT Cà phê VN

	2
	CĐ Tổng công ty Cà phê Việt Nam
	Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN

	3
	CĐCS Công ty Lương thực Tiền Giang
	CĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam

	4
	CĐCS CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang
	CĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam

	5
	CĐCS Công ty Lương thực Bình Định
	CĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam

	6
	Công đoàn Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
	CĐ Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	7
	CĐCS CTCP Thủy đặc sản
	CĐ TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP

	8
	CĐCS Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương
	CĐ TCT Mía đường I - CTCP

	9
	Công đoàn cơ sở Công ty CP XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội
	CĐ TCT Lương thực miền Bắc

	10
	Công đoàn cơ sở Chi nhánh chế biến và xuất khẩu Lương thực Đồng Tháp
	CĐ TCT Lương thực miền Bắc

	11
	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát và Xây dựng số 2
	Thuộc CĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

	12
	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex
	Thuộc Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản.



* Cá nhân: 48
	TT
	Họ tên
	Chức vụ, đơn vị

	1
	Trần  Văn Việt
	Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê 716

	2
	Phan Thị Thanh
	Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Công ty cà phê IaSao 2

	3
	Trịnh Xuân Thông
	Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV cà phê 715A

	4
	Nguyễn Hữu Tư
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TCT cà phê Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV cà phê 731

	5
	Nguyễn Huy Bá
	Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty cà phê 719

	6
	Nguyễn Ngọc Nam
	Giám đốc Công ty cổ phần vật liệu Xây dựng 20 - TCT Cà phê Việt Nam

	7
	Nguyễn Văn Phú
	Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê IaGrai

	8
	Nguyễn Khắc Trọng
	Ủy viên BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TCT Cà phê Việt Nam

	9
	Phạm Đình Tưởng
	Ủy viên UBKT Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cà phê Việt Nam

	10
	Lê Trung Nguyên
	Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty cà phê 706 - Tổng công ty cà phê Việt Nam

	11
	Nguyễn Thanh Phương
	Phó Viện trưởng, nguyên Chủ tịch CĐ Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ, nguyên Ủy viên BCH CĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

	12
	Nguyễn Thị Tiền Giang
	Ủy viên BTV CĐCS CTCP Lương thực Tiền Giang - CĐ TCT Lương thực miền Nam

	13
	Phan Thị Tuyết Hạnh
	Ủy viên BCH CĐCS CTCP Lương thực Safoco - Tổ trưởng Tổ Vắt mì - CĐ TCT Lương thực miền Nam

	14
	Nguyễn Trường Nam
	Trưởng ngành hàng Công nghệ phẩm - Công ty Lương thực Sông Hậu - CĐ TCT Lương thực miền Nam

	15
	Cao Văn Thùy
	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

	16
	Nguyễn Tiến Khương
	Chủ tịch CĐCS Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ STH

	17
	Trương Ngọc Thạch
	Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất, Công ty TNHH MTV Khai thác Hải sản Biển Đông - Nguyên Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2012-2017 

	18
	Ngô Thế Hiên 
	Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	19
	Hà Thị Tuyết Nga
	Giám đốc cơ quan Cites - Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	20
	Mai Ngọc Khuê
	Chủ tịch CĐCS CTCP Thủy sản số 5 - CĐ Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam

	21
	Hồ Hữu Nghị
	Chủ tịch CĐ Dâu tằm tơ Việt nam

	22
	Hà Việt Hùng
	Đoàn viên công đoàn  phòng Phân vùng kinh tế nông nghiệp, Viện Quy hoạch và TKNN

	23
	Hoàng Văn Dự
	Chủ tịch CĐCS Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp

	24
	Trần Thế Mưu
	Chủ tịch CĐCS Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

	25
	Nguyễn Phi Toàn
	Phó Chủ tịch CĐCS Viện Nghiên cứu Hải sản

	26
	Trần Công Chiến
	Ủy viên HĐQT kiếm Phó Tổng Giám đốc CTCP Giống bò sữa Mộc Châu

	27
	Lê Thị Lệ
	Chủ tịch CĐCS CTCP Giống bò sữa Mộc Châu

	28
	Luyện Thị Anh Thảo
	Ủy viên BCH CĐ cơ quan CTCP Giống bò sữa Mộc Châu

	29
	Lê Thị Phi Yến
	Phó Chủ tịch CĐ Viện Cơm và Thiết bị Thủy lợi, Viện KHTL VN

	30
	Phạm Văn Toàn
	Phó Viện Trưởng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Viện KHTL VN

	31
	Trương Tuấn Khanh
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa

	32
	Đinh Văn Vân
	Phó Tổng Giám đốc TCT Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

	33
	Đào Thị Bé Bảy
	Chủ tịch Công đoàn Viện Cây ăn quả miền Nam

	34
	Cao Kiến Thiết
	Phó giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

	35
	Đỗ Thị Phương
	Ủy viên BTV Công đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải

	36
	Nguyễn Đức Sơn
	Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty Lương thực miền Bắc

	37
	Lê Văn Chuyên
	Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc

	38
	Cao Văn Phong
	Tổng giám đốc Công ty Liên doanh sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo

	39
	Nguyễn Đức Hùng


	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vinafood1 Hải Dương

	40
	Vũ Xuân Hạnh


	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Hưng Yên

	41
	Đào Tiến Dũng


	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội

	42
	Bùi Ngọc Bộ
	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc

	43
	Bùi  Quốc Vinh
	Giám đốc Công ty Tư vấn khảo sát và Xây dựng số 16

	44
	Nguyễn Ngọc Oanh


	Phó giám đốc Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát và Xây dựng số 4

	45
	Phạm Tất Thắng
	Giám đốc, đoàn viên Công đoàn bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và PTCN Heo Bình Thắng, Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

	46
	Phí Như Liễu
	Giám đốc, đoàn viên Công đoàn bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và PTCN Gia súc lớn, Công đoàn Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

	47
	Phạm Thịnh
	Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính Viện Quy hoạch Thủy lợi

	48
	Trần Thúy Nguyệt
	Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Chủ tịch CĐ CQ Tổng công ty Lâm nghiệp VN



BK Chuyên đề "Giỏi việc nước,đảm việc nhà":
* Tập thể: 02
	TT
	Đơn vị
	Cấp trên Quản lý

	1
	Công đoàn Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thuỷ lợi-CTCP
	CĐ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

	2
	Công đoàn cơ sở Cơ quan TCT Cà phê Việt Nam
	Công đoàn TCT Cà phê Việt Nam


* Cá nhân: 01
	TT
	Họ tên
	Chức vụ, đơn vị

	1
	Lê Thị Kim Cúc
	Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Tổng cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT



III. Cờ thi đua Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam: 33 tập thể

- Cờ toàn diện: 28 tập thể.

1. CĐ Tổng công ty Rau quả, nông sản

2. CĐCS Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 3

3. CĐCS Viện Chăn nuôi

4. CĐ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam 

5. CĐ Dâu tằm tơ Việt Nam 

6. CĐCS Công ty cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hoá nông sản Xuất nhập khẩu

7. CĐ Công Ty TNHH MTV DV Khai Thác HS Biển Đông

8. CĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

9. CĐ Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 

10. CĐCS Viện Nghiên cứu Hải sản

11. CĐCS Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản I

12. CĐCS Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8

13. CĐCS Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Hà Nội

14. CĐCS Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7

15. CĐ Công ty Cổ phần nông nghiệp Hùng Hậu

16. CĐ Báo Nông nghiệp Việt Nam - CĐ Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT 
17. CĐ Bệnh viện Nông nghiệp - CĐ Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT 
18. CĐ Công ty Colusa-Miliket - CĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam

19. CĐ Công ty CP Mía đường Tuy Hoà - CĐ Tổng công ty Mía đường II-CTCP
20. CĐ Công ty An Việt - CĐ Tổng công ty Rau quả, nông sản

21. CĐ Viện Khoa học NN Tây Nguyên - CĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
22. CĐ Viện Khoa học NN Bắc Trung bộ - CĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
23. CĐ Công ty VinaFood 1 Hải Dương - CĐ Tổng công ty Lương thực miền Bắc
24. CĐ Công ty Lương thực Cao lạng - CĐ Tổng công ty Lương thực miền Bắc

25. CĐ Công ty Tư vấn Địa kỹ thuật - CĐTổng công ty Tư vấn XD Thuỷ lợi VN - CTCP

26. CĐ Công ty Khảo sát xây dựng 16 - CĐTổng công ty Tư vấn XD Thuỷ lợi VN - CTCP
27. CĐ Trung tâm giống gia súc lớn - CĐCS Viện Chăn nuôi
28. CĐ Tổng công ty Cà phê Việt Nam - CĐ Tổng công ty Cà phê Việt Nam 
- Cờ Xanh- Sạch - Đẹp: 03 tập thể

1. CĐ Công ty Lương thực Sông Hậu - CĐ TCT Lương thực miền Nam

2. CĐ Trường Cao đẳng Công nghệ và KT Bảo Lộc

3. CĐ Công ty Cà phê Iasao 2 - CĐ Tổng công ty Cà phê Việt Nam 

- Cờ Văn hoá, thể thao: 01 tập thể

CĐ Công ty Cà phê 715A - CĐ Tổng công ty Cà phê Việt Nam 
- Cờ thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà": 01 tập thể

CĐ Công ty LT Đông Bắc - Lương thực miền Bắc

IV. Bằng khen Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam: 


- Tập thể: 125 Bằng khen.


- Cá nhân: 402 Bằng khen.


Trên đây là kết quả xét khen thưởng năm 2017, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam thông báo để các đơn vị được biết.








Ban Tuyên giáo
